
UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh sách người làm công tác xã hội trong hoạt động  tư pháp 

người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đợt 1 năm 2026) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên ngày 30/11/2024; 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 09/6/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tư pháp người chưa 

thành niên; 

Căn cứ Nghị định số 120/2026/NĐ-CP ngày 03/4/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết về kinh phí, chi phí, hỗ trợ hoạt động tư pháp người chưa thành 

niên; 

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 07/8/2025 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về triển khai thi hành Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 09/6/2025 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật Tư pháp người chưa 

thành niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 8180/TTr-SYT ngày 

29/6/2026. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố danh sách 40 người làm công tác xã hội trong hoạt động 

tư pháp người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đợt 1 năm 

2026).  

(Có danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn 

thể và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục thực hiện rà soát, tổng 

hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh sách cập nhật, điều 

chỉnh, bổ sung người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa 

thành niên trên địa bàn thành phố trước ngày 15/12 hằng năm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Y tế; 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc  

khu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Các Bộ: Y tế, Tư pháp, Công an; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố;  

- Tòa án nhân dân, Viện KSND thành phố; 

- Báo và phát thanh, truyền hình thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- CPVP UBND thành phố; 

- Lưu: VT, KGVX, SYT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Thi 



Phụ lục 

DANH SÁCH NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP  

NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (ĐỢT 1 NĂM 2026) 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /     /2026 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Trình độ chuyên 

môn 

Chức 

danh/vị trí 

công tác 

Đơn vị công tác Số điện thoại 

1 Đặng Thị Ngọc Khánh 04/7/1979 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường An Hải 
0983471979 

2 Lê Thị Hiếu 10/3/1982 Nữ Đại học Luật 
Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Tam Kỳ 
0935180809 

3 Phạm Thị Thanh Mai 20/02/1992 Nữ 
Đại học 

Y tế công cộng 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Tam Kỳ 
0972332699 

4 Nguyễn Thị Én 09/12/1982 Nữ 
Thạc sĩ  

Quản lý công 

Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hương Trà 
0911091282 

5 Nguyễn Thị Thu Thủy 14/11/1982 Nữ 

Đại học Quản trị 

kinh doanh  

tổng hợp 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hương Trà 
0905824206 

6 Chế Thị Ánh Tuyết 15/5/1991 Nữ 
Đại học 

sư phạm 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hòa Khánh 
0905720884 

7 Tôn Nữ Xuân Thương 26/11/2000 Nữ 
Đại học 

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hòa Khánh 
0935989750 

8 Nguyễn Ngô Hoàng Long 15/8/1989 Nam 
Đại học 

Quản lý nhà nước 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hòa Khánh 
0906553344 

9 Bùi Thị Hòa 10/11/1988 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hải Vân 
0906453097 

10 Tống Thanh 10/12/1976 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hòa Xuân 
0989444478 
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Trình độ chuyên 

môn 

Chức 

danh/vị trí 

công tác 

Đơn vị công tác Số điện thoại 

11 Trần Ngọc Thái Bảo 13/3/1986 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Thanh Khê 
0935614641 

12 Huỳnh Thị Xuân Mai 16/3/1981 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường An Khê 
0905599481 

13 Trương Thị Hương Thu 08/05/1983 Nữ Đại học Xã hội học 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Sơn Trà 
0905373300 

14 Hồ Thị Trang 15/10/1986 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Sơn Trà 
0906413173 

15 Nguyễn Thị Mê Ri 04/11/1987 Nữ Đại học Ngữ văn 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Sơn Trà 
0973038598 

16 Nguyễn Thị Chung Thủy 02/4/1976 Nữ 
Thạc sĩ Văn hóa;  

Đại học Ngữ văn 

Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Hiệp Đức 
0971748671 

17 Mai Nhi Nguyệt 20/08/1985 Nữ 
Đại học 

Quản lý nhà nước 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Hiệp Đức 
0966480303 

18 Nguyễn Văn Hiền 01/6/1980 Nam 
Đại học  

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Nam Phước 
0905475599 

19 Nguyễn Văn Chuân 05/11/1986 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Sông Vàng 
0961055067 

20 Mạc Thị Nhâm 06/10/1985 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Sông Vàng 
0357588644 

21 Nguyễn Thị Bích Đào 02/02/1976 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tiên Phước 
0968532451 

22 Mai Thị Hương 24/09/1987 Nữ 
Đại học  

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tiên Phước 
0973656404 

23 Trương Hữu Hiếu 02/02/1982 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tiên Phước 
0964161910 
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Trình độ chuyên 

môn 

Chức 

danh/vị trí 

công tác 

Đơn vị công tác Số điện thoại 

24 Hồ Thị Thanh Huyền 04/11/1978 Nữ Đại học Kế toán 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Quế Sơn 
0982105567 

25 ARất Pê 06/6/1986 Nam Đại học Luật 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Bến Hiên 
0348845270 

26 Nguyễn Việt Anh 10/11/1989 Nam Đại học Xã hội học 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Bến Hiên 
0979401659 

27 Ngô Thị Bé 20/02/1975 Nữ Đại học Luật 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tam Mỹ 
0976107117 

28 Vi Thị Hoàng 04/04/1994 Nữ 
Đại học  

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Trà Vân 
0962611903 

29 Nguyễn Thị Kim Thạch 05/02/1981 Nữ Đại học Ngữ Văn 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tây Hồ 
0905220571 

30 Nguyễn Thị Thu Ba 10/4/1986 Nữ 
Đại học 

Việt Nam học 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tây Hồ 
0935010929 

31 Phạm Thị Huệ 10/12/1987 Nữ 
Đại học 

Công tác xã hội 

Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Phước Trà 
0979694157 

32 Trần Thị Kim Hoa 19/08/1984 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Phước Trà 
0972177271 

33 Đinh Thị Lựu 01/01/1979 Nữ 
Đại học 

Khoa học 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Núi Thành 
0914417393 

34 Nguyễn Văn Luận 17/01/1991 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Trà Đốc 
0366908110 

35 Nguyễn Tấn Vũ 01/01/1996 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Trà Leng 
0348767319 

36 Trần Thị Như Nguyện 15/5/1990 Nữ 
Đại học 

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Sơn Cẩm Hà 
0962873799 
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Trình độ chuyên 

môn 

Chức 

danh/vị trí 

công tác 

Đơn vị công tác Số điện thoại 

37 Nguyễn Mai Hoài 02/02/1983 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Sơn Cẩm Hà 
0973769976 

38 Nguyễn Đình Minh 20/6/1984 Nam 

Đại học 

Kinh tế  

nông nghiệp 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Xuân Phú 
0935334429 

39 Huỳnh Mậu Thảo 20/12/1983 Nam Thạc sĩ Luật 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Hà Nha 
0964773506 

40 Nguyễn Thị Lan Phượng 23/10/1980 Nữ 
Đại học 

Quản lý nhà nước 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Hà Nha 
0963216108 
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